
Danh sach hs

STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI CMND

1 ĐỖ THỊ THUYẾT 0392360817 030190017986

2 ĐỖ THỊ THUYẾT 0392360817 030190017986

3 ĐỖ THỊ THUYẾT 0392360817 030190017986

4 ĐỖ THỊ THUYẾT 0392360817 030190017986

5 ĐỖ THỊ THUYẾT 0392360817 030190017986

6 ĐỖ THỊ THUYẾT 0392360817 030190017986

7 ĐỖ THỊ THUYẾT 0392360817 030190017986

8 ĐỖ THỊ THUYẾT 0392360817 030190017986

9 NGUYỄN THỊ LINH 0369159609 030199004961

DANH SÁCH TỔ CHỨC CÔNG DÂN

LIÊN HỆ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Từ ngày 01/02/2023 đến ngày 28/02/2023.)

UBND HUYỆN KIM THÀNH

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ

TRẢ KẾT QUẢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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10 NGUYỄN HỮU ĐÔNG 0343527060 030202005485

11 NGUYỄN HỮU ĐÔNG 0343527060 030202005485

12 NGUYỄN HỮU ĐÔNG 0343527060 030202005485

13 NGUYỄN VĂN HOAN 0962664950 030094018901

14 NGUYỄN VĂN HOAN 0981955586 030090016722

15 NGUYỄN VĂN TOA 0354597903 030089005005

16 NGUYỄN BÁ CHÍ 0966897071 030091004768

17 NGUYỄN BÁ CHÍ 0966897071 030091004768

18 NGUYỄN BÁ CHÍ 0966897071 030091004768

19 NGUYỄN BÁ CHÍ 0966897071 030091004768

20 NGUYỄN BÁ CHÍ 0966897071 030091004768

21 NGUYỄN BÁ CHÍ 0966897071 030091004768

22 NGUYỄN BÁ CHÍ 0966897071 030091004768
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23 NGUYỄN BÁ CHÍ 0966897071 030091004768

24 NGUYỄN BÁ CHÍ 0966897071 030091004768

25 NGUYỄN BÁ CHÍ 0966897071 030091004768

26 NGUYỄN BÁ CHÍ 0966897071 030091004768

27 NGUYỄN BÁ CHÍ 0966897071 030091004768

28 TRẦN THỊ TỚI 030163022557

29 TRẦN CÔNG HƢNG 0332032408 030097009974

30 TRẦN CÔNG HƢNG 0332032408 030097009974

31 TRẦN CÔNG HƢNG 0332032408 030097009974

32 TRẦN CÔNG HƢNG 0332032408 030097009974

33 TRẦN CÔNG HƢNG 0332032408 030097009974
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34 TRẦN CÔNG HƢNG 0332032408 030097009974

35 TRẦN CÔNG HƢNG 0332032408 030097009974

36 TRẦN CÔNG HƢNG 0332032408 030097009974

37 TRẦN CÔNG HƢNG 0332032408 030097009974

38 NGUYỄN VĂN HOAN 0968111293 030093022183

39 PHẠM GIA KHIÊM 0354597903 030098013402

40 PHẠM GIA KHIÊM 0354597903 030098013402

41 PHẠM GIA KHIÊM 0354597903 030098013402

42 PHẠM GIA KHIÊM 0354597903 030098013402

43 PHẠM GIA KHIÊM 0354597903 030098013402

44 TÔ THỊ NHAN 0979571629 030180019001

45 TÔ THỊ NHAN 0979571629 030180019001
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46 TÔ THỊ NHAN 0979571629 030180019001

47 TÔ THỊ NHAN 0979571629 030180019001

48 TÔ THỊ NHAN 0979571629 030180019001

49 TÔ THỊ NHAN 0979571629 030180019001

50 TÔ THỊ NHAN 0979571629 030180019001

51 TÔ THỊ NHAN 0979571629 030180019001

52 TÔ THỊ NHAN 0979571629 030180019001

53 NGUYỄN KHẮC NGỌC 0973502336 030059007282

54 NGUYỄN KHẮC NGỌC 0973502336 030059007282

55 NGUYỄN KHẮC NGỌC 0973502336 030059007282

56 NGUYỄN KHẮC NGỌC 0973502336 030059007282
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57 NGUYỄN KHẮC NGỌC 0973502336 030059007282

58 NGUYỄN KHẮC NGỌC 0973502336 030059007282

59 NGUYỄN KHẮC NGỌC 0973502336 030059007282

60 NGUYỄN KHẮC NGỌC 0973502336 030059007282

61 NGUYỄN KHẮC NGỌC 0973502336 030059007282

62 NGUYỄN KHẮC NGỌC 0973502336 030059007282

63 NGUYỄN KHẮC NGỌC 0973502336 030059007282

64 NGUYỄN KHẮC NGỌC 0973502336 030059007282

65 NGUYỄN KHẮC NGỌC 0973502336 030059007282

66 NGUYỄN KHẮC NGỌC 0973502336 030059007282

67 NGUYỄN VĂN  THUẤN 0869024393 030093010087

68 NGUYỄN VĂN HOAN 0978280713 030095007546

69 NGUYỄN VĂN PHÁT 030202008022
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70 TRẦN THỊ TỚI 0913238827 030163022557

71 NGUYỄN CÔNG BÌNH 0392115984 030083026382

72 NGUYỄN CÔNG BÌNH 0392115984 030083026382

73 NGUYỄN CÔNG BÌNH 0392115984 030083026382

74 NGUYỄN CÔNG BÌNH 0392115984 030083026382

75 NGUYỄN CÔNG BÌNH 0392115984 030083026382

76 NGUYỄN CÔNG BÌNH 0392115984 030083026382

77 NGUYỄN CÔNG BÌNH 0392115984 030083026382

78 NGUYỄN CÔNG BÌNH 0392115984 030083026382

79 NGUYỄN CÔNG BÌNH 0392115984 030083026382

80 NGUYỄN CÔNG BÌNH 0392115984 030083026382
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81 NGUYỄN CÔNG BÌNH 0392115984 030083026382

82 ĐÀO VĂN HUỆ 0363978121 030063013958

83 ĐÀO VĂN HUỆ 0363978121 030063013958

84 ĐÀO VĂN HUỆ 0363978121 030063013958

85 ĐÀO VĂN HUỆ 0363978121 030063013958

86 ĐÀO VĂN HUỆ 0363978121 030063013958

87 ĐÀO VĂN HUỆ 0363978121 030059007282

88 ĐÀO VĂN HUỆ 0363978121 030063013958

89 ĐÀO VĂN HUỆ 0363978121 030063013958

90 ĐÀO VĂN HUỆ 0363978121 030063013958

91 ĐÀO VĂN HUỆ 0363978121 030063013958
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92 ĐÀO VĂN HUỆ 0363978121 030063013958

93 ĐÀO VĂN HUỆ 0363978121 030063013958

94 ĐÀO VĂN HUỆ 0363978121 030063013958

95 ĐÀO VĂN HUỆ 0363978121 030063013958

96 ĐÀO VĂN HUỆ 0363978121 030063013958

97 ĐÀO VĂN HUỆ 0363978121 030063013958

98 ĐÀO VĂN HUỆ 0363978121 030063013958

99 VŨ ĐÌNH HƢNG 0972639288 030082000657

100 BÙI DUY LONG 0398293101 030201008615

101 NGUYỄN VĂN TOA 0354597903 030089005005

102 NGUYỄN VĂN TOA 0354597903 030089005005

103 NGUYỄN VĂN TOA 0354597903 030089005005
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104 NGUYỄN VĂN TOA 0354597903 030089005005

105 NGUYỄN VĂN TOA 0354597903 030089005005

106 NGUYỄN VĂN TOA 0354597903 030089005005

107 NGUYỄN VĂN TOA 0354597903 030089005005

108 NGUYỄN VĂN TOA 0354597903 030089005005

109 NGUYỄN VĂN TOA 0354597903 030089005005

110 PHẠM GIA KHIÊM 0354597903 030098013402

111 PHẠM GIA KHIÊM 0354597903 030098013402

112 PHẠM GIA KHIÊM 0354597903 030098013402

113 PHẠM GIA KHIÊM 0354597903 030098013402

114 PHẠM GIA KHIÊM 0354597903 030098013402
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115 PHẠM GIA KHIÊM 0354597903 030098013402

116 PHẠM GIA KHIÊM 0354597903 030098013402

117 PHẠM GIA KHIÊM 0354597903 030098013402

118 PHẠM GIA KHIÊM 0354597903 030098013402

119 PHẠM GIA KHIÊM 0354597903 030098013402

120 PHẠM GIA KHIÊM 0354597903 030098013402

121 NGUYỄN THỊ QUỲNH 0352026963 030302004812

122 NGUYỄN THỊ QUỲNH 0352026963 030302004812

123 NGUYỄN THỊ QUỲNH 0352026963 030063013958

124 NGUYỄN THỊ QUỲNH 0352026963 030302004812

125 NGUYỄN THỊ QUỲNH 0352026963 030302004812
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126 NGUYỄN THỊ QUỲNH 0352026963 030302004812

127 NGUYỄN THỊ THẢO 0359663705 142731042

128 NGUYỄN THỊ THẢO 0359663705 142731042

129 NGUYỄN THỊ THẢO 0359663705 142731042

130 NGUYỄN THỊ THẢO 0359663705 142731042

131 NGUYỄN THỊ THẢO 0359663705 142731042

132 NGUYỄN THỊ THẢO 0359663705 142731042

133 NGUYỄN THỊ THẢO 0359663705 142731042

134 NGUYỄN THỊ THẢO 0359663705 142731042

135 NGUYỄN THỊ THẢO 0359663705 142731042

136 NGUYỄN THỊ THẢO 0359663705 142731042

137 NGUYỄN QUÍ QUANG 030098001870
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138 TRẦN CÔNG MẠNH 0965497222 030095012191

139 NGUYỄN THỊ LỆ 030197010400

140 TẠ THỊ HƢỜNG 030176011406

141 NGUYỄN THỊ THƠM 030161014065

142 NGUYỄN DANH THẮNG 0359663705 030094018941

143 NGUYỄN DANH THẮNG 0359663705 030094018941

144 NGUYỄN DANH THẮNG 0359663705 030094018941

145 NGUYỄN DANH THẮNG 0359663705 030094018941

146 NGUYỄN DANH THẮNG 0359663705 030094018941

147 NGUYỄN DANH THẮNG 0359663705 030094018941

148 NGUYỄN DANH THẮNG 0359663705 030094018941

149 NGUYỄN DANH THẮNG 0359663705 030094018941

150 NGUYỄN DANH THẮNG 0359663705 030094018941
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151 NGUYỄN DANH THẮNG 0359663705 030094018941

152 NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN 0358341566 030197001927

153 NGUYỄN DANH XUÂN 0934364209 030082010686

154 NGUYỄN DANH XUÂN 0934364209 030082010686

155 NGUYỄN DANH XUÂN 0934364209 030082010686

156 NGUYỄN DANH PHÒNG 0904268517 030073013642

157 NGUYỄN DANH PHÒNG 0904268517 030073013642

158 NGUYỄN DANH PHÒNG 0904268517 030073013642

159 NGUYỄN DANH PHÒNG 0904268517 030073013642

160 NGUYỄN DANH PHÒNG 0904268517 030073013642

161 NGUYỄN THẾ PHONG 0349966036 030201009396

162 NGUYỄN THẾ PHONG 0349966036 030201009396

163 NGUYỄN THẾ PHONG 0349966036 030201009396
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164 NGUYỄN THẾ PHONG 0349966036 030201009396

165 NGUYỄN THẾ PHONG 0349966036 030201009396

166 NGUYỄN THỊ SÁNG 0326943384 030185003920

167 NGUYỄN VĂN TỈNH 0967338206 030096015384

168 PHẠM GIA KHIÊM 0354597903 030098013402

169 PHẠM GIA KHIÊM 0354597903 030098013402

170 PHẠM GIA KHIÊM 0354597903 030098013402

171 PHẠM GIA KHIÊM 0354597903 030098013402

172 PHẠM GIA KHIÊM 0354597903 030098013402

173 PHẠM GIA KHIÊM 0354597903 030098013402

174 PHẠM GIA KHIÊM 0354597903 030098013402

175 PHẠM GIA KHIÊM 0354597903 030098013402
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176 PHẠM GIA KHIÊM 0354597903 030098013402

177 PHẠM GIA KHIÊM 0354597903 030098013402
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TÊN THỦ TỤC NGÀY NHẬN HỒ SƠ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 01/02/2023 09:11:42

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 01/02/2023 09:12:05

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 01/02/2023 09:12:28

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 01/02/2023 09:12:52

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 01/02/2023 09:13:16

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 01/02/2023 09:13:42

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 01/02/2023 09:14:04

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 01/02/2023 09:14:28

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân 01/02/2023 15:24:11

DANH SÁCH TỔ CHỨC CÔNG DÂN

LIÊN HỆ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Từ ngày 01/02/2023 đến ngày 28/02/2023.)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 02/02/2023 10:16:53

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 02/02/2023 10:17:28

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 02/02/2023 10:17:51

Thủ tục đăng ký kết hôn 02/02/2023 10:19:06

Thủ tục đăng ký khai sinh 02/02/2023 10:19:33

Thủ tục đăng ký khai sinh 02/02/2023 10:19:57

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 03/02/2023 10:33:45

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 03/02/2023 10:34:03

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 03/02/2023 10:34:22

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 03/02/2023 10:34:41

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 03/02/2023 10:35:01

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 03/02/2023 10:35:22

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 03/02/2023 10:35:47
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Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 03/02/2023 10:36:07

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 03/02/2023 10:36:25

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 03/02/2023 10:36:44

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 03/02/2023 10:37:01

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 03/02/2023 10:38:00

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hƣởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dƣỡng hàng tháng 23/02/2023 13:54:44

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/02/2023 14:10:45

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/02/2023 14:11:05

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/02/2023 14:11:26

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/02/2023 14:11:55

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/02/2023 14:12:15
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Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/02/2023 14:12:42

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/02/2023 14:13:07

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/02/2023 14:13:28

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/02/2023 14:14:59

Thủ tục đăng ký khai sinh 07/02/2023 14:41:38

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/02/2023 14:10:08

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/02/2023 14:10:35

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/02/2023 14:11:07

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/02/2023 14:11:31

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/02/2023 14:11:53

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/02/2023 15:42:02

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/02/2023 15:42:32
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Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/02/2023 15:43:32

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/02/2023 15:44:55

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/02/2023 15:46:24

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/02/2023 15:46:48

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/02/2023 15:47:15

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/02/2023 15:47:45

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/02/2023 15:48:23

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/02/2023 10:19:53

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/02/2023 10:20:27

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/02/2023 10:21:59

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/02/2023 10:22:23

Page 21



Danh sach hs

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/02/2023 10:23:01

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/02/2023 10:23:35

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/02/2023 10:24:14

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/02/2023 10:24:44

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/02/2023 10:25:16

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/02/2023 10:26:12

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/02/2023 10:27:01

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/02/2023 10:28:04

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/02/2023 10:28:31

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/02/2023 10:29:02

Thủ tục đăng ký kết hôn 09/02/2023 10:38:15

Thủ tục đăng ký khai sinh 09/02/2023 10:38:58

Thủ tục đăng ký khai sinh 09/02/2023 14:15:29
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Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hƣởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dƣỡng hàng tháng 07/02/2023 14:18:41

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/02/2023 15:40:11

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/02/2023 15:40:36

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/02/2023 15:41:01

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/02/2023 15:42:39

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/02/2023 15:43:00

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/02/2023 15:44:40

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/02/2023 15:45:02

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/02/2023 15:45:24

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/02/2023 15:45:47

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/02/2023 15:46:09
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Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/02/2023 15:46:30

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 13/02/2023 09:22:52

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 13/02/2023 09:23:20

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 13/02/2023 09:25:11

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 13/02/2023 09:25:51

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 13/02/2023 09:27:42

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 13/02/2023 09:28:32

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 13/02/2023 09:29:42

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 13/02/2023 09:30:27

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 13/02/2023 09:31:28

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 13/02/2023 09:32:05
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Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 13/02/2023 09:32:35

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 13/02/2023 09:33:00

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 13/02/2023 09:33:29

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 13/02/2023 09:34:11

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 13/02/2023 09:34:33

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 13/02/2023 09:34:57

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 13/02/2023 09:35:20

Thủ tục đăng ký khai sinh 13/02/2023 15:15:28

Thủ tục đăng ký kết hôn 13/02/2023 15:20:11

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 13/02/2023 16:05:58

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 13/02/2023 16:06:19

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 13/02/2023 16:06:37
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Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 13/02/2023 16:07:06

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 13/02/2023 16:07:51

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 13/02/2023 16:08:14

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 13/02/2023 16:08:36

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 13/02/2023 16:10:07

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 13/02/2023 16:10:32

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 14/02/2023 14:22:26

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 14/02/2023 14:22:49

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 14/02/2023 14:23:33

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 14/02/2023 14:24:31

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 14/02/2023 14:26:03
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Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 14/02/2023 14:26:35

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 14/02/2023 14:27:41

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 14/02/2023 14:29:16

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 14/02/2023 14:32:34

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 14/02/2023 14:33:01

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 14/02/2023 14:33:32

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 14/02/2023 15:37:22

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 14/02/2023 15:38:09

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 14/02/2023 15:38:34

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 14/02/2023 15:39:01

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 14/02/2023 15:39:30
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Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 14/02/2023 15:40:10

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/02/2023 15:07:06

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/02/2023 15:07:35

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/02/2023 15:08:00

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/02/2023 15:08:33

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/02/2023 15:09:02

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/02/2023 15:09:26

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/02/2023 15:10:18

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/02/2023 15:10:50

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/02/2023 15:11:22

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/02/2023 15:11:53

Thủ tục đăng ký khai sinh 16/02/2023 09:26:42
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Thủ tục đăng ký khai sinh 16/02/2023 09:30:49

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân 16/02/2023 09:33:09

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân 16/02/2023 09:34:32

Hƣởng trợ cấp khi ngƣời có công đang 

hƣởng trợ cấp ƣu đãi từ trần 07/02/2023 10:03:14

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/02/2023 14:57:21

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/02/2023 14:57:44

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/02/2023 14:58:07

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/02/2023 14:58:32

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/02/2023 14:58:59

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/02/2023 14:59:41

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/02/2023 15:00:03

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/02/2023 15:00:25

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/02/2023 15:00:49
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Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/02/2023 15:07:10

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân 20/02/2023 15:55:18

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 21/02/2023 13:58:56

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 21/02/2023 14:00:10

Thủ tục đăng ký khai tử 21/02/2023 14:02:17

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/02/2023 15:21:43

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/02/2023 15:22:05

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/02/2023 15:22:25

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/02/2023 15:22:52

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân 22/02/2023 15:23:11

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/02/2023 15:13:01

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/02/2023 15:13:20

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/02/2023 15:13:39
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Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/02/2023 15:14:03

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/02/2023 15:14:24

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân 27/02/2023 10:54:12

Thủ tục đăng ký khai sinh 27/02/2023 10:54:33

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 27/02/2023 14:42:54

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 27/02/2023 14:43:25

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 27/02/2023 14:43:44

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 27/02/2023 14:44:20

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 27/02/2023 14:44:58

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 27/02/2023 14:45:36

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 27/02/2023 14:48:08

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 27/02/2023 14:49:42

Page 31



Danh sach hs

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 27/02/2023 14:52:20

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 27/02/2023 14:54:21
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ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

tƣờng vu

tƣờng vu

tƣờng vu

tƣờng vu

tƣờng vu

tƣờng vu

tƣờng vu

tƣờng vu

Đông

DANH SÁCH TỔ CHỨC CÔNG DÂN

LIÊN HỆ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Từ ngày 01/02/2023 đến ngày 28/02/2023.)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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